
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

54/2019/QĐ-UBND 02/12/2019 Ban hành Quyết định ban hành Quy định về phân công trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận 

chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Trần Châu

102/GP-UBND 02/12/2019 Giấy phép cho hoạt động liên quan đến đê điều. Công trình: Lắp đặt đường ống xả thải (đã xử lý đạt tiêu chuẩn) từ 

nhà máy giết mổ gia súc tập trung phường Trần Quang Diệu thuộc công ty TNHH thực phẩm sạch ra sông Hà Thanh

Trần Châu

131/TTr-UBND 02/12/2019 Xin ý kiến thông qua Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn năm 2019 Hồ Quốc Dũng

132/TTr-UBND 02/12/2019 Xin ý kiến thông qua Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát năm 2019 Hồ Quốc Dũng

133/TTr-UBND 02/12/2019 Xin ý kiến thông qua Đề án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2019 Hồ Quốc Dũng

134/TTr-UBND 02/12/2019 Đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng 

hộ, dưới 50 héc ta đất rừng sản xuất và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Hồ Quốc Dũng

135/TTr-UBND 02/12/2019 Về kế hoạch phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP năm 2020

Hồ Quốc Dũng

136/TTr-UBND 02/12/2019 Phê duyệt đề án xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình nông nghiệp và PTNT, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Bình Định

Hồ Quốc Dũng

137/TTr-UBND 02/12/2019 Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Hồ Quốc Dũng

222/BCĐ-UBND 02/12/2019 Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Phan Cao Thắng

230/BC-UBND 02/12/2019 Kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 Hồ Quốc Dũng

231/BC-UBND 02/12/2019 Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và giải pháp thực hiện 

năm 2020 (Báo cáo phục vụ kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XII)

Hồ Quốc Dũng

4469/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt Dự toán gói thầu xây dựng Dự án: Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước Trần Châu

4470/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt Dự toán lập Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán Đường bê tông xi măng trên mặt bờ kênh của kênh chính 

Văn Phong thuộc Hạng mục bổ sung: Sửa chữa, khắc phục hậu quả lũ lụt do thiên tai đối với Hệ thống kênh tưới Văn 

Phong

Dự án thành phần: Kênh N24 - Hệ thống kênh tưới Văn Phong

Trần Châu

4471/QĐ-UBND 02/12/2019 Xin phê duyệt Giá gói thầu xây dựng Dự án: Đường giao thông vào các khu đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít Trần Châu

4472/QĐ-UBND 02/12/2019 Giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2020 Hồ Quốc Dũng

4473/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất SXKD phi nông nghiệp tại khu đất thuộc xã Phước An, huyện Tuy Phước của 

Công ty TNHH TMDV - Vận tải Nhật Duy để làm Cửa hàng trưng bày ô tô, các thiết bị cơ giới công - nông nghiệp và 

vật liệu xây dựng

Trần Châu

4474/QĐ-UBND 02/12/2019 Pháp nhân nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn Phan Cao Thắng

4475/QĐ-UBND 02/12/2019 Thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 77A-000.09 của UBND thị xã An Nhơn Phan Cao Thắng

4476/QĐ-UBND 02/12/2019 Bổ sung kinh phí có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện Phù Mỹ để thực hiện một số chính sách giáo dục 

năm 2019

Nguyễn Tuấn Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản phát hành ngày 02/12/2019

Số: 02/12/2019



4477/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất SXKD phi nông nghiệp tại khu đất thuộc thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ của Công 

ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định để làm kho và văn phòng làm việc chi nhánh

Trần Châu

4478/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất SXKD phi nông nghiệp tại khu đất thuộc phường Trần Quang Diệu, thành phố 

Quy Nhơn của Phòng Công chứng số 3 để làm trụ sở làm việc

Trần Châu

4479/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất SXKD phi nông nghiệp tại khu đất thuộc xã Cát Trinh, huyện Phù Cát của Trung 

tâm Giống cây trồng Bình Định để làm Quầy tư vấn và cung ứng giống cây trồng

Trần Châu

4480/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất SXKD phi nông nghiệp tại khu đất thuộc thôn Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão 

của Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn để xây dựng Cửa hàng xăng dầu

Trần Châu

4481/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện Trồng và chăm sóc cây Sa nhân tím dưới tán rừng trồng cây Sao được đầu tư 

từ nguồn vốn còn lại sau khai thác 101,5ha gỗ rừng trồng thuộc quy hoạch sản xuất của Công ty TNHH Lâm nghiệp 

Hà Thanh

Trần Châu

4482/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống cảng cá, khu neo đậu tàu tránh trú bão 

cho tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan (giai đoạn 1)

Trần Châu

4483/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hệ thống cảng cá, khu neo đậu 

Tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá  Tam Quan (giai đoạn 1).

Trần Châu

4484/QĐ-UBND 02/12/2019 Ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có nhà ở chính, duy nhất bị sập, bị cuốn trôi hoàn toàn và nhà ở chính, 

duy nhất bị hư hỏng nặng không ở được do mưa, bão số 5 năm 2019 gây ra trên địa bàn tỉnh 


Hồ Quốc Dũng

4485/QĐ-UBND 02/12/2019 Điều chỉnh dự toán kinh phí và cấp bổ sung kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019 để thực hiện nhiệm vụ 

bồi dưỡng học sinh giỏi của  Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT chuyên Chu Văn An; mua sắm 

thiết bị, sách giáo khoa, sách tham khảo để xây dựng thư viện Trường THPT chuyên Chu Văn An

Nguyễn Tuấn Thanh

4486/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 34 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án đường 

ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến- Đề Gi, xã Cát Hải, huyện Phù Cát

Phan Cao Thắng

4487/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1) Phan Cao Thắng

4488/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt thiết kế bản vẽ  thi công và dự toán công trình mở rộng đường Xuân Diệu đoạn từ tượng đài Chiến Thắng 

đến Mũi Tấn

Phan Cao Thắng

4489/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường cây cối bị thiệt hại do GPMB dự án đường ven biển ĐT639 đoạn Cát Tiến 

Đề Gi (đợt 1)

Phan Cao Thắng

4490/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng do giải phóng 

mặt bằng xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) và các dự án trên địa bàn xã Canh 

Vinh, huyện Vân Canh (giai đoạn 1)

Phan Cao Thắng

4491/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt 01 hệ thống chụp cắt lớp vi 

tính 16 lát cắt/vòng quay kèm máy bơm thuốc cản quang phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi

Nguyễn Tuấn Thanh

4492/QĐ-UBND 02/12/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 

2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

4493/QĐ-UBND 02/12/2019 Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2014 - 2018) trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh

4494/QĐ-UBND 02/12/2019 Phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm Trung tâm Tin học - 

Công báo Bình Định 

Phan Cao Thắng

4495/QĐ-UBND 02/12/2019 Phân bổ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo 

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

Nguyễn Tuấn Thanh

4496/QĐ-UBND 02/12/2019 Ban hành mức chi phí đào tạo nghề phi nông nghiệp, trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh cho các 

nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn, May công nghiệp, Điện dân dụng, Hàn điện và Đan nhựa giả mây 


Nguyễn Tuấn Thanh



4497/QĐ-UBND 02/12/2019 Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Kim 

Sơn, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Trần Châu

7303/UBND-TH 02/12/2019 Xây dựng báo cáo kết quả thự hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp Nguyễn Thái Bình

7304/UBND-NC 02/12/2019 Đề xuất về công tác tôn giáo Nguyễn Thái Bình

7305/UBND-TH 02/12/2019 Xây dựng báo cáo đánh giá triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê nhà nước năm 

2019

Nguyễn Thái Bình

7306/UBND-TH 02/12/2019 Xem xét đề xuất kiến nghị của UBND huyện Tây Sơn Phan Cao Thắng

7307/UBND-TH 02/12/2019 Góp ý dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP Nguyễn Thái Bình

7308/UBND-TH 02/12/2019 Chủ trương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất ở do Ban GPMB tỉnh quản lý Trần Châu

7309/UBND-KT 02/12/2019 Chủ trương trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và PTR để xây dựng tuyến đường ven biển 

(ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi của BQL dự án giao thông

Trần Châu

7310/UBND-VX 02/12/2019 Trường Đại học Quy Nhơn đề nghị phối hợp tổ chức Hội thảo đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh

7311/UBND-KT 02/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển Trần Châu

7312/UBND-VX 02/12/2019 Thực hiện trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh

7313/UBND-KT 02/12/2019 Báo cáo hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nuôi tôm do Công ty CP TST Bình Định đăng ký tại xã Mỹ Thành, 

huyện Phù Mỹ

Trần Châu

7314/UBND-VX 02/12/2019 Mua sắm bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi bậc Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Phù Cát Nguyễn Tuấn Thanh

7315/UBND-KT 02/12/2019 Cung cấp thông tin Ban Chỉ đạo và Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Trần Trọng Triêm

7316/UBND-KT 02/12/2019 Đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư xây dựng Dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang 

đến cầu Thiện  Chánh

Trần Trọng Triêm

7317/UBND-KT 02/12/2019 Chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phần khối lượng vỉa hè dự án Tuyến Quốc lộ19, 

đoạn từ nút giao thông Đống Đa đến nút giao thông cầu Thị Nại

Phan Cao Thắng

7318/UBND-KT 02/12/2019 Chủ trương điều chỉnh thiết kế cầu Nghị Trân thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.639 (đoạn từ cầu 

Thiện Chánh đến quốc lộ 1)

Phan Cao Thắng

7319/UBND-KT 02/12/2019 Quản lý, khai thác các công trình cầu, cống và các tuyến đường thuộc Dự án LRAMP Phan Cao Thắng

7320/UBND-TD 02/12/2019 Trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhiều Phan Cao Thắng

7321/UBND-KT 02/12/2019 Đề xuất giải quyết kiến nghị của hộ ông Nguyễn Văn Minh bị GPMB thực hiện dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), 

đoạn Km130+00 – Km137+580 

Trần Trọng Triêm

7322/UBND-KT 02/12/2019 Thực hiện công tác GPMB dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng đoạn Vinh - Nha 

Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Phan Cao Thắng

7323/UBND-NC 02/12/2019 Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà 

hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh

Hồ Quốc Dũng

7324/UBND-NC 02/12/2019 Tham gia xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật thanh tra (sửa đổi) Nguyễn Thái Bình

7325/UBND-NC 02/12/2019 Đề xuất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm  01 Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thái Bình

7326/UBND-VX 02/12/2019 Tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh   Trần Trọng Triêm

7327/UBND-KT 02/12/2019 Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm 

2020

Nguyễn Tuấn Thanh

7328/UBND-NC 02/12/2019 Đề xuất đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện Nguyễn Thái Bình

7329/UBND-KT 02/12/2019 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Trần Trọng Triêm

7330/UBND-VX 02/12/2019 Sử dụng nguồn thu học phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy và học Nguyễn Tuấn Thanh



7331/UBND-VX 02/12/2019 Sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trường học năm 2020 của các đơn vị thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo quản lý

Nguyễn Tuấn Thanh

7332/UBND-VX 02/12/2019 Chấp thuận cho Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ xử lý số FPT tại Quy Nhơn sử dụng lao động người nước ngoài Nguyễn Tuấn Thanh

7333/UBND-VX 02/12/2019 Đồng ý lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, hạng mục Khu khám - 

Hành chính.

Nguyễn Tuấn Thanh

7334/UBND-VX 02/12/2019 Ủy quyền và phân cấp phê duyệt miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh

7335/UBND-KT 02/12/2019 Đề xuất hỗ trợ cho các hộ gia đình có nhà ở chính, duy nhất bị sập hoàn toàn do bão số 5, 6 năm 2019, trên đian bàn 

huyện Phù Cát

Trần Trọng Triêm

7336/UBND-KSTT 02/12/2019 Xử lý trách nhiệm liên quan đến kết quả giải quyết 385 hồ sơ TTHC trễ hẹn trên lĩnh vực đât đai được tiếp nhận tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Phan Cao Thắng

7337/UBND-VX 02/12/2019 Sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được sau đấu thầu để tiếp tục sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục hư hỏng 

của Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

7338/UBND-VX 02/12/2019 Thành lập Công ty Cổ phần Thể thao Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh

7339/UBND-VX 02/12/2019 Giải quyết tố cáo trong lĩnh vực lao động, an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh

7340/UBND-KT 02/12/2019 Đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Bất động sản Bông Hồng Phan Cao Thắng

7341/UBND-VX 02/12/2019 Kiểm định đánh giá chất lượng công trình trụ sở làm việc của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh


